
STT Dịch vụ Logo Điểm đổi thưởng Hạn sử dụng Phạm vi sử dụng

1 Kichi Kichi 50.000, 100.000, 

200.000, 500.000, 

1.000.000 3 tháng Toàn quốc

2 Gogi House 50.000, 100.000, 

200.000, 500.000, 

1.000.000 3 tháng Toàn quốc

3 Hutong
50.000, 100.000, 

200.000, 500.000, 

1.000.000 3 tháng Toàn quốc

4 Daruma 50.000, 100.000, 

200.000, 500.000, 

1.000.000 3 tháng Toàn quốc

5 37th Street
50.000, 100.000, 

200.000, 500.000, 

1.000.000 3 tháng Toàn quốc

6 Ashima 50.000, 100.000, 

200.000, 500.000, 

1.000.000 3 tháng Toàn quốc

7 Cowboy Jack's 50.000, 100.000, 

200.000, 500.000, 

1.000.000 3 tháng Toàn quốc

8 Crystal Jade
50.000, 100.000, 

200.000, 500.000, 

1.000.000 3 tháng Toàn quốc

Danh sách Voucher của BaoViet Loyalty

Cuisine



STT Dịch vụ Logo Điểm đổi thưởng Hạn sử dụng Phạm vi sử dụng

9 iSushi
50.000, 100.000, 

200.000, 500.000, 

1.000.000 3 tháng Toàn quốc

10 Manwah

50.000, 100.000, 

200.000, 500.000, 

1.000.000 3 tháng Toàn quốc

11 Osaka Ohsho
50.000, 100.000, 

200.000, 500.000, 

1.000.000 3 tháng Toàn quốc

12 Sumo BBQ
50.000, 100.000, 

200.000, 500.000, 

1.000.000 3 tháng Toàn quốc

13 Vuvuzela Beerclub
50.000, 100.000, 

200.000, 500.000, 

1.000.000 3 tháng Toàn quốc

14 1915y Restaurant

100.000, 200.000, 

500.000, 1.000.000 3 tháng Hà Nội

15 Botanica 100.000, 200.000, 

500.000, 1.000.000 3 tháng Hà Nội

16 Grille6
100.000, 200.000, 

500.000, 1.000.000 3 tháng Hà Nội

17 Foodcenter 100.000, 200.000, 

500.000 3 tháng

Hà Nội, Hồ Chí 

Minh City

18 Gangnam Steak 50.000, 100.000, 

200.000, 500.000 3 tháng Hà Nội

19 Hải Cảng Restaurant

100.000 3 tháng

Hà Nội, Quảng 

Ninh

20 Hotto
100.000 3 tháng Toàn quốc
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21 Maneki

100.000 3 tháng

Hà Nội, Hồ Chí 

Minh City, Đồng 

Nai

22 Vietstreet

100.000 3 tháng

Hà Nội, Nha 

Trang, Quảng 

Ninh

23 Nét Huế 50.000, 100.000, 

200.000, 500.000 3 tháng Hà Nội

24 Lotteria

Only item vouchers 3 tháng Toàn quốc

25 Vườn bia Hà Nội
100.000, 200.000, 

500.000, 1.000.000 3 tháng Hà Nội

26 Sake Central Saigon
500.000, 1.000.000, 

200.0000 3 tháng

Hồ Chí Minh 

City

27 San Fu Lou 100.000, 200.000, 

500.000, 1.000.000 3 tháng

Hà Nội, Hồ Chí 

Minh City

28 Dì Mai

100.000, 200.000, 

500.000, 1.000.000 3 tháng

Hồ Chí Minh 

City

29 Fresh Garden
50.000, 100.000, 

200.000, 500.000 3 tháng

Hà Nội, Hồ Chí 

Minh City

30 Paris Baguette 50.000, 100.000, 

200.000, 500.000 3 tháng

Hà Nội, Hồ Chí 

Minh City

31 Uncle Lu's cheesecake
50.000, 100.000, 

200.000, 500.000 3 tháng

Hà Nội, Hồ Chí 

Minh City, Hải 

Phòng
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32 JOLLIBEE

100.000, 200.000, 

500.000, 1.000.000 6 tháng Toàn quốc

33 Hồng Lam
50.000, 100.000, 

200.000, 500.000 3 tháng

Hà Nội, Hồ Chí 

Minh City, Hải 

Phòng

34 The coffee house

50.000, 100.000 3 tháng Toàn quốc

35 Artisée

50.000, 100.000, 

200.000, 500.000 3 tháng Hà Nội

36 Ciao Cafe
50.000, 100.000, 

200.000, 500.000, 

1.000.000 1 tháng

Hồ Chí Minh 

City, Hưng Yên, 

Bình Dương

37
Myway New Journey 

Coffee & Tea
50.000, 100.000, 

200.000 3 tháng Hà Nội

38 Phúc Long
50.000, 55.000, 65.000, 

100.000, 200.000 1 tháng Toàn quốc

39 RuNam
50.000, 100.000, 

200.000, 500.000, 

1.000.000 1 tháng

Hà Nội, Hồ Chí 

Minh City, Đà 

Nẵng, Quảng 

Ninh, Khánh Hoà

40 Smoothies & Juices

50.000, 100.000 3 tháng

Hà Nội, Hồ Chí 

Minh City

41 Thức coffee
50.000, 100.000, 

200.000 3 tháng

Hồ Chí Minh 

City
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42 Dingtea

50.000, 100.000, 

200.000, 500.000 3 tháng Hà Nội

43 Gong Cha

50.000, 100.000 1 tháng Toàn quốc

44 BHD

100.000 1 tháng

Hà Nội, Hồ Chí 

Minh City

45 CGV

100.000 1 tháng Toàn quốc

#NAME? Kizciti

100.000, 200.000 3 tháng

Hà Nội, Hồ Chí 

Minh City

#NAME? Tago
100.000, 200.000, 

500.000, 1.000.000 3 tháng Toàn quốc

48 DHC

50.000, 100.000, 

200.000 3 tháng Hà Nội

49 Medicare
50.000, 100.000, 

200.000, 500.000, 

1.000.000 3 tháng Toàn quốc

Entertaiment

Beauty - Healthcare

Shopping
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50 Điện máy xanh

100.000, 200.000, 

500.000, 1.000.000 1 tháng Toàn quốc

51 FPT 100.000, 200.000, 

500.000, 1.000.000 3 tháng Toàn quốc

52 Thế giới di động 

100.000, 200.000, 

500.000, 1.000.000 1 tháng Toàn quốc

53 Tiki

20, 50.000, 100.000, 

200.000, 500.000, 

1.000.000 3 tháng Toàn quốc

54 VinID 100.000, 500.000, 

1.000.000, 200.0000 1 tháng Toàn quốc

55 ADCBook

50.000, 100.000, 

200.000, 500.000, 

1.000.000 3 tháng Hà Nội

56 Nhã Nam

100.000, 200.000, 

500.000, 1.000.000 3 tháng

Hà Nội, Hồ Chí 

Minh City, Đà 

Nẵng, Hải Phòng, 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu

57 Nhà sách nhân văn
50.000, 100.000, 

200.000, 500.000 3 tháng Toàn quốc

58 Pibook
50.000, 100.000, 

200.000 3 tháng Toàn quốc

59 3 Sạch Food
50.000, 100.000, 

200.000, 500.000, 

1.000.000 3 tháng

Hồ Chí Minh 

City

60 7 Eleven

10.000, 20.000, 50.000, 

100.000 3 tháng

Hồ Chí Minh 

City

61 AnNam Gourmet Market

100.000, 200.000, 

500.000, 1.000.000 3 tháng Toàn quốc



STT Dịch vụ Logo Điểm đổi thưởng Hạn sử dụng Phạm vi sử dụng

62 Bách hoá xanh

100.000, 200.000, 

500.000 1 tháng Toàn quốc

63 Circle K 20.000, 50.000, 

100.000 1 tháng

Hà Nội, Hồ Chí 

Minh City

64 Con Cưng 50.000, 100.000, 

200.000, 500.000, 

1.000.000, 200.0000 1 tháng Toàn quốc

65 FamilyMart
10.000, 20.000, 50.000, 

100.000, 200.000, 

500.000 1 tháng

Hồ Chí Minh 

City, Vũng Tàu, 

Bình Dương

66 Kids Plaza
50.000, 100.000, 

200.000, 500.000 3 tháng Toàn quốc

67 My KingDom

100.000, 200.000 1 tháng Toàn quốc

68 Nhà thuốc An Khang

 100.000, 200.000, 

500.000 1 tháng Toàn quốc

69 Vua Nệm
100.000, 200.000, 

500.000 3 tháng

Hà Nội, Hồ Chí 

Minh City

70 Top City
100.000, 200.000, 

500.000, 1.000.000 3 tháng

Hà Nội, Hồ Chí 

Minh City

71 Giaytot.com
50.000, 100.000, 

200.000, 500.000 3 tháng Toàn quốc
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72 Lee&Tee
50.000, 100.000, 

200.000, 500.000 3 tháng Toàn quốc

73 Soc & Brothers

50.000, 100.000, 

200.000, 500.000 3 tháng

Hà Nội, Hồ Chí 

Minh City

74 Top & Top 50.000, 100.000, 

200.000, 500.000 3 tháng

Hà Nội, Vũng 

Tàu

75 Up to Seconds 50.000, 100.000, 

200.000, 500.000, 

1.000.000 3 tháng

Hà Nội, Hồ Chí 

Minh City, Đà 

Nẵng

76 Hoa yêu Thương

200.000, 500.000 3 tháng Toàn quốc

77 Klever Fruits
100.000, 200.000, 

500.000, 1.000.000 3 tháng

Hà Nội, Hồ Chí 

Minh City

78 Be

20.000, 30.000, 50.000, 

100.000 6 tháng Toàn quốc

79 Grab 20.000, 50.000, 

100.000, 200.000 1 tháng

Hà Nội, Hồ Chí 

Minh City

80 Gmobile
10.000, 50.000, 

100.000, 200.000, 

500.000 12 tháng Toàn quốc

81 Mobifone
10.000, 20.000, 50.000, 

100.000 12 tháng Toàn quốc

82 Vietnammobile

10, 20, 50.000, 

100.000, 200.000, 

500.000 12 tháng Toàn quốc

83 Viettel

10.000, 20.000, 50.000, 

100.000, 200.000, 

500.000, 1.000.000 12 tháng Toàn quốc
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84 Vietlott

10.000 6 tháng Toàn quốc

85 Vinaphone
10.000, 20.000, 50.000, 

100.000, 200.000, 12 tháng Toàn quốc

86 Zing 10, 20, 50.000 12 tháng Toàn quốc

87
Lotus Miles (VietNam 

Airline Miles)

500.000 miles, 

1.000.000 miles, 

200.0000 miles, 

500.0000 miles, 6 tháng Toàn quốc

88 Bamboo Airline Ticket
Toàn quốc

89
LE SAIGONNAIS 

Domestic Lounge  450.000 6 tháng HCM

90

LE SAIGONNAIS - 

Orchid International 

Lounge  100.000 6 tháng HCM

91
SONG HONG Premium 

Domestic Lounge  350.000 6 tháng Ha Noi

92
SONG HONG Premium 

International Lounge  700.000 6 tháng Ha Noi

#NAME?
Sun Coast International 

Lounge  700.000 6 tháng Nha Trang

AIRLINES


